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A. THÀNH PHỐ BẮC KẠN

1 Hoàng Quốc Khánh 09-02-2013 Dao Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Tân Thành
Nông
Thượng

TP. Bắc Kạn
TH&THCS Nông

Thượng
Hoàn thành 9 7 8 7 7 7 1 46

2 Triệu Gia Hưng 14-03-2013 Dao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Tổ 7 Đức Xuân TP. Bắc Kạn TH Đức Xuân Hoàn thành 7 8 8 8 7 6 1 45
B. HUYỆN BẠCH THÔNG
I. Xã Đôn Phong
3 Bàn Thị Diệu Châu 03-09-2013 x Dao Đôn Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn Bản Chiêng Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 9 9 9 9 10 10 1 57
4 Bàn Thị Kim Ly 01-06-2013 x Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Bản Chiêng Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 9 10 9 9 10 9 1 57
5 Bàn Thị Khánh Ngọc 22/1/2013 x Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Pán Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 9 10 9 9 9 9 1 56
6 Lý Thanh Liêm 25/10/2013 Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Pản Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
7 Bàn Thị Bảo Ngọc 03/62013 x Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Bản Chiêng Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
8 Hoàng Thị Nhung 21/12/2013 x Dao Đôn Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn Bản Chiêng Đôn Phong Bạch Thông TH&THCS Đôn Phong Hoàn thành 7 8 5 5 5 5 1 36

II. Xã Mỹ Thanh
9 Lâm Hà Thị Chuyên 20/3/2013 Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Bản Châng Mỹ Thanh Bạch Thông TH&THCS Mỹ Thanh Hoàn thành 8 9 5 7 9 9 1 48

III.  Xã Nguyên Phúc
10 Hoàng Minh Hải 14/1/2013 Tày Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Lốc Nguyên Phúc Bạch Thông TH Nguyên Phúc Hoàn thành 8 9 9 9 9 8 1 53

IV. Xã Cao Sơn
11 Bàn Tường Vi 03-10-2013 x Dao Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Cáy Cao Sơn Bạch Thông TH&THCS Cao Sơn Hoàn thành 7 9 9 9 9 9 1 53

V. Xã Quân Hà
12 Hà Linh Đan 16/4/2013 x Tày Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Ngảng Quân Hà Bạch Thông TH Quân Hà Hoàn thành 10 10 9 10 10 9 1 59
13 Ma Thị Bảo Ngọc 02-11-2013 x Tày Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Đoàn Kết Quân Hà Bạch Thông TH Quân Hà Hoàn thành 8 9 5 6 6 7 1 42

VI. Xã Tân Tú
14 Vi Hồng Huệ 21/4/2013 Tày Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Xe Tân Tú Bạch Thông TH Tân Tú Hoàn thành 9 10 9 9 10 9 1 57

C.  HUYỆN CHỢ MỚI

I. Xã Bình Văn

15 Nguyễn Việt Cường 18/06/2013 Tày Trung tâm y tế Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tài Chang  Bình Văn  Chợ Mới TH Bình Văn Hoàn thành 8 9 9 9 9 10 1 55
16 Nguyễn Đình Tú 08/10/2013 Tày Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Khuôn Tắng   Bình Văn Chợ Mới TH Bình Văn Hoàn thành 9 9 9 10 9 10 1 57

II. Xã Yên Cư
17 Triệu Thị Bạch Tuyết 27/05/2013 x Dao Phòng khám ĐK khu vực Yên Cư, Chợ Mới, Bắc Kạn Bản Rịa  Yên Cư  Chợ Mới PTDTBT TH Yên Cư Hoàn thành 10 10 10 10 9 9 1 59
18 Triệu Tài Dũng 08/07/2013 Dao Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khuổi Thây  Yên Cư  Chợ Mới PTDTBT TH Yên Cư Hoàn thành 9 9 10 10 9 9 1 57
19 Lý Thị Kiều Vy 04/01/2013 x Dao Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn Bản Chằng  Yên Cư  Chợ Mới PTDTBT TH Yên Cư Hoàn thành 10 9 9 10 9 9 1 57
20 Bàn Thị Trang 02/09/2013 x Dao Trung tâm y tế huyện  Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thái Lạo  Yên Cư  Chợ Mới PTDTBT TH Yên Cư Hoàn thành 9 9 9 10 9 9 1 56
21 Liêu Minh Trí 25-05-2013 Dao Khoa sản Bệnh Viện Đa khoa, tỉnh Bắc Kạn Khuổi Thây  Yên Cư  Chợ Mới PTDTBT TH Yên Cư Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55

III. Xã Mai Lạp
22 Trần Thuỳ Linh 23-05-2013 x Nùng Bệnh Viện - Đa Khoa- Tỉnh Bắc Kạn Bản Pá Mai Lạp Chợ Mới TH&THCS Mai Lạp Hoàn thành 9 10 9 9 9 9 1 56

IV. Xã Như Cố
23 Lường Đình Đạt 29/09/2013 Tày Trạm  y tế xã Như Cố- Chợ Mới - Bắc Kạn Nà Chào  Như Cố Chợ Mới TH Như Cố Hoàn thành 9 9 10 10 9 10 1 58
24 Lý Thị Minh Phương 16-06-2013 x Dao Trạm y tế xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh BK Bản Nưa Như Cố Chợ Mới TH Như Cố Hoàn thành 9 9 9 10 9 10 1 57
25 Dương Việt Hoà 03-08-2013 Dao Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nà Luống Như Cố Chợ Mới TH Như Cố Hoàn thành 9 10 9 9 9 10 1 57

V. Xã Thanh Thịnh

26 Hà Diệu Linh 21/11/2013 x Tày Trung Tâm y tế Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nà Ngài  Thanh Thịnh Chợ Mới
 TH&THCS Thanh

Bình
Hoàn thành 8 8 8 7 7 7 1 46

27 Đinh Sơn Tùng 22-10-2013 Dao Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Cốc Po Thanh Thịnh Chợ Mới TH Đồng Tâm Hoàn thành 9 9 9 9 9 10 1 56
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VI. Xã Tân Sơn
28 Bàn Thu Cát 22/10/2013 x Dao Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Khuổi Đeng 2  Tân Sơn  Chợ Mới TH&THCS Tân Sơn Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
29 Triệu Mẫn 24/07/2013 x Dao Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Kạn Bản Lù  Tân Sơn  Chợ Mới  TH&THCS Tân Sơn Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
30 Bàn Như Quỳnh 01/01/2013 x Dao Khoa sản - Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Bản Lù  Tân Sơn  Chợ Mới TH&THCS Tân Sơn Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
31 Trịnh Hoài Thương 19/05/2013 x Dao Khoa sản - Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Khuổi Đeng 2  Tân Sơn  Chợ Mới TH&THCS Tân Sơn Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
32 Triệu Ngọc Bảo Nghĩa 24/07/2013 Dao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nặm Dất  Tân Sơn  Chợ Mới TH Xuất Hoá Hoàn thành 9 9 9 9 8 9 1 54
33 Trịnh Tiến An 18/02/2013 Dao Khoa sản - Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nặm Dất  Tân Sơn  Chợ Mới TH&THCS Tân Sơn Hoàn thành 9 9 8 9 9 9 1 54

VII. Xã Nông Hạ
34 Trần Bảo Dương 31/01/2013 Sán Chí  Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, Bắc Kạn Khe Thỉ II  Nông Hạ  Chợ Mới TH Nông Hạ Hoàn thành 9 9 8 9 9 8 1 53
35 Lý Kim Thiện 21/07/2013 Dao Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, Bắc Kạn Khe Thỉ I  Nông Hạ  Chợ Mới TH Nông Hạ Hoàn thành 9 9 9 9 7 8 1 52
36 Hoàng Văn Hải 16/08/2013 Dao Trung tâm y tế Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn Nà Quang  Nông Hạ  Chợ Mới TH Nông Hạ Hoàn thành 9 9 8 9 9 7 1 52

VIII. Xã Thanh Mai 
37 Nguyễn Hà Anh Thu 15/06/2013 x Tày Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Trung Tâm Thanh Mai Chợ Mới TH&THCS Thanh Mai Hoàn thành 9 9 9 9 9 10 1 56
38 Hà Đức Việt Hùng 18-05-2013 Tày Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Bản Tý Thanh Mai Chợ Mới TH&THCS Thanh Mai Hoàn thành 9 9 9 9 9 10 1 56
39 Trần Huyền Thục 12/09/2013 x Dao Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Khuổi Phấy Thanh Mai Chợ Mới TH&THCS Thanh Mai Hoàn thành 6 7 5 7 8 8 1 42
40 Đinh Hoàng Dung 09/01/2013 x Tày Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Phiêng Luông Thanh Mai Chợ Mới TH&THCS Thanh Mai Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
41 Dương Đỗ Hải Yến 20-01-2013 x Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới-tỉnh Bắc Kạn Phiêng Luông Thanh Mai Chợ Mới TH&THCS Thanh Mai Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55

IX. Xã Thanh Vận
42 Lâm Hồng Loan 14/02/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Nà Rẫy  Thanh Vận Chợ Mới TH Thanh Vận Hoàn thành 9 10 9 9 9 10 1 57
43 Đào Minh Phương 27/11/2013 x Tày Bệnh viện đa khoa Phú Bình- Thái Nguyên Phiêng Khảo   Thanh Vận Chợ Mới TH Thanh Vận Hoàn thành 9 9 9 10 9 9 1 56
44 Hà Bảo Châm 05/11/2013 x Tày Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kạn An Thọ   Thanh Vận Chợ Mới TH Thanh Vận Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
45 Lường Anh Thư 23/07/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Nà Rẫy  Thanh Vận Chợ Mới TH Thanh Vận Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55

X. Xã Quảng Chu
46 Hoàng Thị Tâm Như 01/04/2013 x Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Làng Chẽ Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 6 5 9 6 9 8 1 44
47 Hoàng Linh Nga 26/09/2013 x Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Làng Điền Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 10 9 10 10 10 10 1 60
48 Tống Hoàng Ngọc Diệp 16/01/2013 x Tày Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Bắc Kạn Nà Lằng Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 9 10 9 9 10 10 1 58
49 Lưu Thùy Trang 01/01/2013 x Tày Trạm y tế xã Như Cố Bản Đén 1 Quảng Chu  Chợ Mới  TH Quảng Chu Hoàn thành 9 10 9 10 10 9 1 58
50 Ma Văn Huân 11/06/2013 Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Bản Đén 2 Quảng Chu  Chợ Mới  TH Quảng Chu Hoàn thành 9 10 9 9 10 10 1 58
51 Hà Ngọc Ánh 14/05/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn Đồng Luông Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 9 9 9 9 10 10 1 57
52 Vi Ngọc Lan 02/02/2013 x Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kạn Bản Nhuần 1 Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 9 10 9 9 9 10 1 57
53 Lưu Ngọc Diệp 28/11/2013 x Tày Trung tâm y tế huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kạn Bản Đén 1 Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 9 9 9 9 10 10 1 57
54 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 13/12/2013 x Tày Bệnh viên Đa khoa TW - Thái Nguyên Bản Nhuần 2 Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 9 8 9 9 9 9 1 54
55 Sùng Văn Nghĩa 02/10/2013 Mông Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Đồng Luông Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 8 9 9 9 9 10 1 55
56 Dương Yến Ngọc 15/12/2013 x Mông Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Đồng Luông Quảng Chu  Chợ Mới TH Quảng Chu Hoàn thành 7 7 9 9 9 9 1 51

XI. Xã Hoà Mục
57 Lường Ngọc Anh 21/05/2013 x Dao Bệnh viện Đa khoa -  Bắc Kạn Khuổi Nhàng  Hoà Mục Chợ Mới  TH Hòa Mục Hoàn thành 9 9 9 8 9 9 1 54

XII. Xã Cao Kỳ
58 Lý Minh Hằng 10/09/2013 x Dao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Tân Minh  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
59 Đặng Thị Tươi 31/10/2013 x Dao Trạm y tế xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, BK Nà Nguộc  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
60 Hoàng Thị Hà Linh 16/06/2013 x Dao Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Nà Cà II  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 8 9 8 9 9 1 53
61 Trần Hoàng Linh 05/03/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nà Cà I Cao Kỳ Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
62 Vũ Trung Dũng 03/08/2013 Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Tổng Sâu  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
63 Hà Linh Đan 15/04/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Chộc Toòng  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
64 Hà Yến Nhi 02/02/2013 x Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Công Tum  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
65 Hà Chí Hùng 18/04/2013 Tày Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Hua Phai Cao Kỳ Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
66 Nông Quốc Dũng 28/08/2013 Tày Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Nà Cà II  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 9 9 9 9 9 1 55
67 Đặng Thị Hằng 03/12/2013 x Dao Trung tâm y tế Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn Phiêng Câm  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 9 7 9 9 9 9 1 53
68 Nguyễn Hà My 08/05/2013 x Tày Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Tổng Sâu  Cao Kỳ  Chợ Mới  TH Nông Hạ Hoàn thành 9 9 9 9 9 7 1 53
69 Hà Quảng Lập 26/09/2013 Tày Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Chộc Toòng  Cao Kỳ  Chợ Mới TH Cao Kỳ Hoàn thành 6 9 9 9 9 9 1 52

XIII. Thị trấn Đồng Tâm

70 Hoàng Thái Sơn  05/07/2013 Tày Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tổ 11
TT Đồng
Tâm

Chợ Mới TH Đồng Tâm Hoàn thành 9 10 9 10 9 9 1 57

* Danh sách trên có 70 học sinh.
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